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1 1057040002 Trần Thể Bội Nữ 07/04/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

2 1057040003 Đỗ Thị Mỹ Châu Nữ 09/08/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

3 1057040004 Lý Dũng Cơ Nam 09/06/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

4 1057040008 Vòng Thanh Hà Nữ 30/04/92 Lâm Đồng 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

5 1057040010 Lâm Bội Hiền Nữ 17/04/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

6 1057040017 Trương Gia Linh Nữ 26/08/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

7 1057040018
Trương Thị 

Thùy
Linh Nữ 23/02/92 Đăk Lăk 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

8 1057040020 Trần Lệ Mi Nữ 20/06/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

9 1057040022 Châu Sám Múi Nữ 14/03/92 Đồng Nai 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

10 1057040024 Nìm Chấn Nam Nam 10/04/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

11 1057040025 Lâm Lệ Nga Nữ 01/04/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

12 1057040026 Trần Gìn Phùng Nữ 12/05/90 Đồng Nai 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

13 1057040029 Sú Huệ Phương Nữ 16/02/92 Đồng Nai 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

14 1057040030 Huỳnh Thúy Tâm Nữ 15/09/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

15 1057040032 Ôn Tú Thanh Nữ 14/05/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

16 1057040037 Lâm Ngọc Trinh Nữ 30/08/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

17 1057040040 Châu Mỹ Tuyết Nữ 29/04/92 Indonesia 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

18 1057040041 Huỳnh Ngọc Tuyết Nữ 06/09/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

19 1057040042 Lý Vĩ Tường Nam 04/11/90 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

20 1057040043 Mạnh Bội Vân Nữ 20/02/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

21 1057042001
Bùi Nguyễn 

Trâm
Anh Nữ 25/10/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy
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22 1057042013 Lê Huy Hoàng Nam 10/01/92
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

23 1057042016 Hứa Mỹ Lệ Nữ 05/07/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

24 1057042023 Lý Tú Mỹ Nữ 17/08/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

25 1057042028 Lâm Thanh Phương Nữ 26/09/92 Sóc Trăng 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

26 1057042031 Ngô Thị Tân Nữ 08/04/91 Bắc Ninh 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

27 1057040046 Nguyễn Thị Giang Nữ 27/05/91 Bắc Giang 2014 2010 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy


